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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Thanh Nguyễn. 

Các Thẩm phán:  

1. Ông Nguyễn Văn Hậu. 

2. Bà Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên. 

Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Minh Phước – Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

tòa: Bà Đỗ Thị Thu Hoàn - Kiểm sát viên.  

Ngày 2  tháng   năm 2 2  tại t   s  Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh   t    ph c thẩm c ng khai v  án h nh s  th   ý số 2   2 2  H PT ngày 

2    2 2   ối với các  ị cáo T ần Thị D, Nguyễn Thị B  H do có kháng cáo của 

các  ị cáo  ối với  ản án h nh s  sơ thẩm số 1 2 2 2  H -ST ngày 14/6/2023 

của Tòa án nhân dân huyện Hóc M n, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Các  ị cáo có kháng cáo: 

1. T ần Thị D, sinh năm 19   tại tỉnh T à Vinh; nơi thường t  : Thôn D, 

 ã T, huyện B, tỉnh B nh Phước; nơi cư t   sau khi thay  ổi  iện pháp ngăn 

chặn:  2 1 C Phan Văn Đ, ấp T,  ã B, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ   

hiện nay: 6 Tổ C, Khu phố B, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; 

t  nh  ộ học vấn:  9 12; nghề nghiệp: kh ng; dân tộc: kinh; t n giáo: kh ng; 

giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; con  ng T ần Văn N và bà Nguyễn Thị V ( ã 

chết); có chồng và  2 con sinh năm 2  6 và năm 2 21; tiền án, tiền s : kh ng. 

Bị tạm giữ từ ngày    11 2 22,  ến ngày 16 11 2 22  ược thay  ổi  iện pháp 

ngăn chặn “Cấm  i khỏi nơi cư t  ”. Bị cáo tại ngoại (có mặt). 

2. Nguyễn Thị B  H, sinh năm 19   tại tỉnh Đồng Tháp; nơi thường t  : 

Ấp A,  ã T, huyện T, tỉnh Đồng Tháp; t  nh  ộ học vấn:  1 12; nghề nghiệp: 

kh ng; dân tộc: kinh; t n giáo: kh ng; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Văn N1 và bà Huỳnh Thị N2; có chồng và    con,  ớn nhất sinh 

năm 2  9, nhỏ nhất sinh năm 2 2 ; tiền án, tiền s : kh ng. Bị tạm giữ từ ngày 

   11 2 22,  ến ngày 16 11 2 22  ược thay  ổi  iện pháp ngăn chặn “Cấm  i 

khỏi nơi cư t  ”. Bị cáo tại ngoại (có mặt). 

      Bản án số: 2   2 2  H -PT 

      Ngày: 28/8/2023. 
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Người  ào chữa: Luật sư Vũ Văn T thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đ  ào chữa 

cho  ị cáo T ần Thị D (vắng mặt,  ị cáo D  ồng ý   t   ). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài  iệu có t ong hồ sơ v  án và diễn  iến tại phiên tòa, nội dung 

v  án  ược tóm tắt như sau:  

Do kh ng có nghề nghiệp ổn  ịnh nên T ần Thị Diễm  án số  ề cho con 

 ạc tại  ịa chỉ C P, ấp T,  ã B, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh  ể có tiền tiêu 

xài. 

Vào khoảng 1  giờ    ngày    11 2 22, khi D  ang   nhà th  Nguyễn Thị 

Bé H  ến nhà gặp D  ể mua số  ề, H mua hai phơi  ề, D ghi hai phơi  ề  ồi  ưa 

cho H. Khoảng 1  giờ    cùng ngày, H tiếp t c quay  ại  ể mua  a phơi  ề. 

Tổng cộng D ghi năm phơi  ề cho H, D nhớ  án cho H các số 1 6,   9,  49, 

 1 , 2  ,  6,  9, 49, 1 ,     ều của  ài sổ  ố tỉnh Tây Ninh và tỉnh An Giang, 

tổng số tiền H mua số  ề của D  à  .9  .     ồng, D  ã thu  ủ số tiền này và 

giao năm phơi  ề cho H.  

Đến khoảng 16 giờ 4  cùng ngày, H  i cùng anh t ai  uột  à Nguyễn Văn 

Q  ến nhà D. Khi  ến nơi, Q ngồi t ên  e gắn máy  ợi t ước c a, còn H vào 

t ong gặp D  ưa phơi  ề ghi số 2  ,   , 49 nói t  ng  ề, D kiểm t a tờ phơi th  

thấy   ng  à chữ do m nh viết, H  ã t  ng thư ng  2 phơi với các số: 2   t  ng 

 ỉu chủ (H  ánh    .     ồng, tỉ  ệ cược 1 ăn 64 , sau khi t  ng H  ược nhận 

   .     ồng   64  = 192.   .     ồng);    t  ng    (H  ánh 1 .     ồng, tỉ  ệ 

cược 1 ăn  4, H = t  ng  ược 1 .     ồng    4 =  4 .     ồng); 49 t  ng    (H 

 ánh 2 .     ồng, tỉ  ệ cược 1 ăn  4, H t  ng  ược 2 .     ồng    4 = 

1.4  .     ồng). Do số tiền H t  ng  hơn 19 .   .     ồng nên D hẹn H  ến 

khoảng 19 giờ cùng ngày quay  ại nhận tiền th  H  ồng ý. D thanh toán t ước 

cho H số tiền 1.4  .     ồng ( à số tiền t  ng    số 49 tỉ  ệ cược  à 1 ăn  4, mà 

H  ánh 2 .     ồng    4 = 1.4  .     ồng).  

Khoảng 2  giờ    ph t cùng ngày, H cầm tờ phơi  ề số 2  ,    quay  ại 

gặp D. Do kh ng có tiền t ả cho H nên D nhận phơi và t ả t ước cho H số tiền 

2 .   .     ồng. H nói D viết cho H giấy  ác nhận nên D viết cho H  1 tờ giấy 

với nội dung “chị H t  ng số 19 .   .     ồng,  ã t ả 2 .   .     ồng, còn nợ 

1  .   .     ồng”, D ký tên  ên t ên tờ giấy t ên  ưa cho H. Do số tiền H trúng 

số quá  ớn, D kh ng có  ủ khả năng thanh toán nên D nghĩ  ến chuyện  i  áo 

C ng an  ể kh ng phải t ả tiền cho H. Đến sáng ngày  4 11 2 22, D mang tờ 

phơi t ên và  àm  ơn t  nh  áo cơ quan C ng an.  

Khoảng gần 2  giờ cùng ngày  4 11 2 22, D gọi  iện thoại cho H  ể  ến 

nhận tiền, khi H vừa  ến nhận số tiền 1 .   .     ồng th   ị Cơ quan C ng an 

vào kiểm t a và mời D, H về  àm việc.  

Tại Cơ quan Cảnh sát  iều t a C ng an huyện H, T ần Thị D, Nguyễn Thị 

Bé H  ã khai nhận hành vi phạm tội như  ã nêu t ên.  
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T ần Thị D khai nhận tờ phơi có nội dung “  11 TN-273XC300-73 bao 

10-624”  à do D ghi  án số  ề cho H có nghĩa  à ngày    tháng 11,  ài  ổ số 

kiến thiết Tây Ninh,  ặt cược số 2    ổ chủ, số tiền    .     ồng,  ặt cược số 

    ao 1    , số tiền 1 .     ồng 1   . Tổng số tiền con  ạc phải  ưa cho người 

 án số  ề  à 624.     ồng.  ố tiền t  ng cao và D kh ng có tiền t ả nên  ã t  nh 

 áo với C ng an m c  ích  à kh ng t ả số tiền t  ng thư ng cho H.  ố tiền D  ã 

 ưa cho H  à t ả t ước số tiền t  ng thư ng, H kh ng  e dọa,  p  uộc D phải  ưa 

tiền. 

Tiến hành cho T ần Thị D và Nguyễn Thị B  H nhận dạng  ẫn nhau. Kết 

quả D và H  ều  ác  ịnh  à người  ã mua và  án số  ề cho nhau. Tiến hành  ối 

chất  ời khai của D phù hợp với  ời khai của H. D thừa nhận t   ứng  a  án số 

 ề và chung chi t  c tiếp cho người chơi số  ề. D kh ng nhớ  õ số tiền thu  ợi 

 ất chính v  có khi thắng, có khi thua, số tiền thu  ược  ã s  d ng vào việc chi 

tiêu t ong gia   nh. 

Tại Bản kết  uận giám  ịnh số 642  KL-KTH  ngày 1  11 2 22 của 

Phòng K C ng an Thành phố H kết  uận: Chữ viết t ên tài  iệu cần giám  ịnh có 

nội dung: “  11TN, 2  XC   ,    ao1 , 624” t ên tài  iệu giám  ịnh ký hiệu  à 

A so với chữ viết của T ần Thị D t ên tài  iệu mẫu so sánh ký hiệu từ M1  ến 

M   à do cùng một người viết  a. Chữ viết nội dung: “  11TN - 273XC300 - 

73bao10 - 624” t ên tài  iệu cần giám  ịnh ký hiệu  à A kh ng  ị tẩy  óa, s a 

chữa.  

Như vậy, số tiền D  án số  ề cho H  à  .9  .     ồng cùng với số tiền H 

thắng của  2 tờ phơi  à 194.22 .     ồng. Tổng cộng ngày    11 2 22, H và D 

 ánh  ạc với số tiền 19 .12 .     ồng.  

Vật chứng v  án: 

- Thu giữ của Nguyễn Thị B  H: 1 .   .     ồng;  1  iện thoại di  ộng 

hiệu  amsung màu  en;  1 tờ giấy màu t ắng kích thước  ,  cm   1 cm có ghi 

nội dung “Chị H t  ng 19 .   .     ồng, t ả 2 .   .     ồng, còn  ại 

1  .   .     ồng. 

- Thu giữ của T ần Thị D:  1  iện thoại di  ộng hiệu OPPO màu vàng;  1 

tờ giấy màu t ắng có nội dung “  11 TN-273 XC 300- 73 bao 10-624”;  4 tờ 

giấy màu hồng có kích thước  ,  1 cm, có nội dung “  11 TN 1 6XC     ao 

10, 86B10, 764", "3/11/AG, 310XC100, 10b1 , 1 .24  á  ,449"; "  11AG, 

349XC400b10, 29b20, 1068"; "3/11/AG, 859XC300, 59bao 10, 624". 

Tại  ản Cáo t ạng số  4 CT-VKS-H.HM ngày      2 2 , Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hóc M n  ã t uy tố các  ị cáo T ần Thị D và Nguyễn Thị B  H 

về tội “Đánh  ạc” theo  iểm   khoản 2 Điều  21 Bộ  uật h nh s  năm 2 1 , s a 

 ổi  ổ sung năm 2 1 . 

Tại  ản án h nh s  sơ thẩm số 1 2 2 2  H - T ngày 14 6 2 2  của Tòa 

án nhân dân huyện Hóc M n  ã tuyên  ố các  ị cáo T ần Thị D, Nguyễn Thị B  

H phạm tội “Đánh  ạc”. 
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Áp d ng  iểm   khoản 2 Điều  21,  iểm s khoản 1, khoản 2 Điều  1, Điều 

  , Điều    Bộ  uật h nh s  năm 2 1 , s a  ổi,  ổ sung năm 2 1 ; 

- X  phạt  ị cáo T ần Thị D 0  ( a) năm  6 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày  ắt  ị cáo chấp hành án,  ược t ừ thời gian tạm giữ từ ngày 

   11 2 22  ến ngày 16 11 2 22. 

- X  phạt  ị cáo Nguyễn Thị B  H    ( a) năm    ( a) tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày  ắt  ị cáo chấp hành án,  ược t ừ thời gian tạm giữ từ ngày 

   11 2 22  ến ngày 16 11 2 22. 

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 1 .   .     ồng thu giữ của 

Nguyễn Thị B  H,  uộc Nguyễn Thị B  H phải nộp số tiền 21.4  .     ồng tiền 

thu  ợi  ất chính,  uộc T ần Thị D phải nộp số tiền  .9  .     ồng  à số tiền 

 ánh  ạc  ể tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên     ý các vật chứng khác, án phí 

và quyền kháng cáo theo quy  ịnh của pháp  uật. 

Ngày 2  6 2 2 ,  ị cáo T ần Thị D có  ơn kháng cáo  ối với  ản án h nh 

s  sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Hóc M n với nội dung  in giảm nhẹ 

h nh phạt và  ược hư ng án t eo. 

Ngày 14 6 2 2 ,  ị cáo Nguyễn Thị B  H có  ơn kháng cáo  ối với  ản án 

h nh s  sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Hóc M n với nội dung  in giảm 

nhẹ h nh phạt và  ược hư ng án t eo. 

Tại phiên tòa ph c thẩm ngày h m nay, các  ị cáo T ần Thị D, Nguyễn 

Thị B  H  ã thừa nhận những hành vi phạm tội do  ị cáo gây  a như nội dung 

 ản án sơ thẩm  ã nêu. Bị cáo T ần Thị D t  nh  ày hoàn cảnh gia   nh khó 

khăn, cha  ã già    tuổi, mẹ  ã chết,  2 con  ị cáo còn nhỏ, một con mới  ược 

2  tháng tuổi,  ản thân  ị cáo  à  ao  ộng chính t ong gia   nh; cha và mẹ của  ị 

cáo  à c u chiến  inh, cậu  uột  à  ng Nguyễn Văn T1  à Liệt s ;  ị cáo  ã nộp 

 ại khoản tiền thu  ợi  ất chính nên mong Hội  ồng   t    giảm nhẹ h nh phạt và 

cho  ị cáo  ược hư ng án t eo  ể có  iều kiện  i  àm, nu i dạy con nhỏ. Bị cáo 

Nguyễn Thị B  H mong Hội  ồng   t    giảm nhẹ h nh phạt và cho  ị cáo  ược 

hư ng án t eo với  ý do:  ị cáo phạm tội  ần  ầu, nhân thân tốt, chưa có tiền án, 

tiền s ;  ị cáo học vấn thấp nên nhận thức pháp  uật có phần hạn chế; gia   nh 

có hoàn cảnh khó khăn,  ang phải nu i    con nhỏ, t ong  ó có một con chưa 

 ược    tuổi,  ị cáo  à  ao  ộng chính t ong gia   nh có hoàn cảnh khó khăn 

thuộc hộ nghèo, cha  ị  ệnh ung thư, chồng kh ng có việc  àm ổn  ịnh;  ã nộp 

 ại số tiền thu  ợi  ất chính.  

T ong phần t anh  uận,  ại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh  ác  ịnh  ản án sơ thẩm  ã áp d ng   ng các căn cứ pháp  uật  ể    phạt 

các  ị cáo T ần Thị D, Nguyễn Thị B  H về tội “Đánh  ạc” theo  iểm   khoản 2 

Điều  21 Bộ  uật h nh s  năm 2 1 , s a  ổi  ổ sung năm 2 1 .  au khi   t    

sơ thẩm các  ị cáo T ần Thị D, Nguyễn Thị B  H kháng cáo t ong thời gian hợp 

 ệ. Tại phiên tòa h m nay, các  ị cáo giữ nguyên kháng cáo  in giảm nhẹ h nh 
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phạt và  ược hư ng án t eo. Nhận thấy, các  ị cáo kh ng có t nh tiết giảm nhẹ, 

Tòa án cấp sơ thẩm  ã  em   t tính chất mức  ộ, hành vi phạm tội, nhân thân và 

các t nh tiết giảm nhẹ t ách nhiệm h nh s   ối với các  ị cáo. Tại phiên tòa,  ị 

cáo H t  nh  ày  ổ sung giấy có giấy tờ thể hiện cha  ị  ệnh,  ã nộp  ại số tiền 

thu  ợi  ất chính;  ị cáo D gia   nh có c ng với cách mạng,  ã nộp  ại số tiền thu 

 ợi  ất chính. Tuy nhiên, các  ị cáo  ánh  ạc  ánh  ạc với số tiền  ớn nên mức 

án Tòa án cấp sơ thẩm  ã tuyên phạt  ối với từng  ị cáo  à phù hợp. V  vậy,  ề 

nghị Hội  ồng   t    áp d ng  iểm a khoản 1 Điều    , Điều   6 Bộ  uật tố 

t ng h nh s , kh ng chấp nhận kháng cáo của các  ị cáo, giữ nguyên  ản án sơ 

thẩm của Tòa án nhân dân huyện Hóc M n. 

Các  ị cáo T ần Thị D, Nguyễn Thị B  H kh ng t anh  uận, chỉ nói  ời sau 

cùng mong Hội  ồng   t    chấp nhận kháng cáo,  ể có  iều kiện s a chữa  ỗi 

 ầm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

T ên cơ s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài  iệu t ong hồ sơ v  án  ã 

 ược t anh t ng tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau: 

[1] Về hành vi, quyết  ịnh tố t ng của Cơ quan  iều t a C ng an huyện H, 

Điều t a viên, Viện kiểm sát nhân huyện H, Kiểm sát viên, Tòa án nhân dân 

quận huyện Hóc M n, Thẩm phán t ong quá t  nh  iều t a, t uy tố,   t     ã 

th c hiện   ng về thẩm quyền, t  nh t , thủ t c quy  ịnh của Bộ  uật tố t ng 

h nh s . Quá t  nh  iều t a và tại phiên tòa  ị cáo kh ng có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết  ịnh của Cơ quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng. 

Do  ó, các hành vi, quyết  ịnh tố t ng của Cơ quan tiến hành tố t ng, người tiến 

hành tố t ng  ã th c hiện  ều hợp pháp.  

[2] Tại phiên tòa ph c thẩm ngày h m nay, các  ị cáo T ần Thị D, Nguyễn 

Thị B  H  ã thừa nhận toàn  ộ hành vi phạm tội của m nh như nội dung  ản án 

sơ thẩm  ã nêu. C  thể: Ngày    11 2 22, tại  ịa chỉ C P, ấp T,  ã B, huyện H, 

T ần Thị D và Nguyễn Thị B  H có hành vi  ánh  ạc thắng thua  ằng tiền dưới 

h nh thức ghi  án số   , số  ề.  ố tiền D  án số  ề cho H  à  .9  .     ồng, sau 

khi có kết quả  ổ số  ã  ác  ịnh  ược H thắng số  ề của  2 tờ phơi  ề  à 

194.22 .     ồng. Tổng số tiền các  ị cáo dùng vào việc  ánh  ạc và phải chịu 

t ách nhiệm h nh s  t ong ngày    11 2 22  à 19 .12 .     ồng.  

Lời khai nhận tội của các  ị cáo phù hợp với  ời khai của các  ị cáo tại cơ 

quan  iều t a cũng như tại phiên tòa sơ thẩm và các tài  iệu chứng cứ khác có 

t ong hồ sơ v  án. Do  ó, Tòa án cấp sơ thẩm  ã    tuyên    các  ị cáo T ần 

Thị D, Nguyễn Thị B  H về tội “Đánh  ạc” theo  iểm   khoản 2 Điều  21 Bộ 

 uật h nh s  năm 2 1 , s a  ổi  ổ sung năm 2 1   à có căn cứ,   ng người, 

  ng tội,   ng pháp  uật. 

[ ] Tòa án cấp sơ thẩm  ác  ịnh các  ị cáo T ần Thị D, Nguyễn Thị B  H 

kh ng có t nh tiết tăng nặng t ách nhiệm h nh s  và  em   t cho các  ị cáo  ược 

hư ng t nh tiết giảm nhẹ t ách nhiệm h nh s  như: quá t  nh  iều t a và tại phiên 
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tòa các  ị cáo  ã thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải; gia   nh các  ị cáo có 

hoàn cảnh khó khăn có  ác nhận của chính quyền  ịa phương, các  ị cáo hiện 

 ang nu i con nhỏ dưới  6 tháng tuổi theo  iểm s khoản 1, khoản 2 Điều  1 Bộ 

 uật h nh s  năm 2 1 , s a  ổi  ổ sung năm 2 1   à   ng quy  ịnh của pháp 

 uật.  

[4] X t kháng cáo của các  ị cáo T ần Thị D, Nguyễn Thị B  H: 

T ong v  án này, các  ị cáo mua và  án số  ề với số tiền th c tế chỉ  à 

 .9  .     ồng nhưng do kết quả thắng  ề 194.22 .     ồng nên  ác  ịnh tổng 

số tiền các  ị cáo dùng vào việc  ánh  ạc và phải chịu t ách nhiệm h nh s  

chung  à 19 .12 .     ồng,  ị cáo D mới t ả  ược cho  ị cáo H 31.480.000 

 ồng, các  ị cáo phạm tội thuộc t ường hợp  ồng phạm giản  ơn nên cần áp 

d ng quy  ịnh tại Điều    Bộ  uật h nh s  khi  ượng h nh  ối với các  ị cáo.  

Đặc  iệt, khi v  án chưa  ị phát giác,  ị cáo D  ã chủ  ộng  ến cơ quan 

c ng an t  nh  áo s  việc và sau  ó chính  ị cáo cũng  ị kh i tố,  iều t a và  ị 

 ưa  a   t   , hành vi này của  ị cáo D  ược  ác  ịnh  à “Người phạm tội t  

th ” nên cần áp d ng thêm cho  ị cáo t nh tiết giảm nhẹ t ách nhiệm h nh s  

theo  iểm   khoản 1 Điều  1 Bộ  uật h nh s .  

Ngoài  a, tại phiên tòa h m nay, các  ị cáo còn nêu thêm các t nh tiết giảm 

nhẹ khác, c  thể: Bị cáo T ần Thị D có hoàn cảnh gia   nh khó khăn, cha  ã già 

   tuổi, mẹ  ã chết,  2 con  ị cáo còn nhỏ, một con sinh năm 2 21,  ản thân  ị 

cáo  à  ao  ộng chính t ong gia   nh; cha và mẹ của  ị cáo  à c u chiến  inh, cậu 

 uột  à  ng Nguyễn Văn T1  à Liệt s  (có  ác nhận của chính quyền  ịa 

phương);  ị cáo  ã nộp  ại số tiền thu  ợi  ất chính  .9  .     ồng. Bị cáo 

Nguyễn Thị B  H học vấn thấp ( 1 12), nhận thức pháp  uật có phần hạn chế;  ị 

cáo  à  ao  ộng chính t ong gia   nh có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ 

nghèo,  ang phải nu i    con nhỏ, t ong  ó có một con sinh năm 2 2 , cha  ị 

 ệnh viêm phế quản phổi, kh ng  ặc hiệu,  ệnh phổi tắc nghẽn, chồng kh ng có 

việc  àm ổn  ịnh,  ản thân  ị cáo  ị  ệnh hạch   cổ (có  ác nhận của chính 

quyền  ịa phương và hồ sơ  ệnh án kèm theo);  ị cáo  ã nộp  ại số tiền 

21.4  .     ồng tiền thu  ợi  ất chính. Cả hai  ị cáo  ều có nhân thân tốt, phạm 

tội  ần  ầu, chưa có tiền án, tiền s . Đây  à các t nh tiết giảm nhẹ mới theo 

khoản 2 Điều  1 Bộ  uật h nh s  nên áp d ng thêm cho  ị cáo.  

X t các  ị cáo D, H kh ng có t nh tiết tăng nặng, có nhiều t nh tiết giảm 

nhẹ t ách nhiệm h nh s  như  ã kể t ên, căn cứ tính chất, mức  ộ hành vi phạm 

tội do các  ị cáo gây  a, căn cứ Nghị quyết số  2 2 1  NQ-HĐTP ngày 

1    2 1  và Nghị quyết  1 2 22 NQ-HĐTP ngày 1  4 2 22 của Hội  ồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: Hội  ồng   t      t thấy kh ng cần thiết 

phải  ắt các  ị cáo T ần Thị D, Nguyễn Thị B  H phải chấp hành h nh phạt tù, 

mà áp d ng Điều 6  Bộ  uật h nh s  năm 2 1 , s a  ổi  ổ sung năm 2 1  cho 

các  ị cáo  ược hư ng án t eo với thời gian th  thách nhất  ịnh cũng  ảm  ảo 

tính  ăn  e, ngăn ngừa tội phạm, việc cho các  ị cáo hư ng án t eo kh ng gây 

nguy hiểm cho  ã hội; kh ng ảnh hư ng  ấu  ến an ninh, t ật t , an toàn  ã hội.  
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Từ những nhận  ịnh t ên, Hội  ồng   t    chấp nhận kháng cáo của các  ị 

cáo T ần Thị D, Nguyễn Thị B  H, s a  ản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ 

h nh phạt cho các  ị cáo và cho các  ị cáo  ược hư ng án t eo.  

[ ] Do chấp nhận kháng cáo nên các  ị cáo T ần Thị D, Nguyễn Thị B  H 

kh ng phải chịu án phí h nh s  ph c thẩm. 

Ghi nhận sau khi   t    sơ thẩm, ngày 1    2 2   ị cáo T ần Thị D  ã 

nộp  ại số tiền  .9  .     ồng, ngày 2    2 2   ị cáo Nguyễn Thị B  H  ã nộp 

 ại số tiền 21.4  .     ồng. 

Các vấn  ề khác kh ng có kháng cáo, kháng nghị  ã có hiệu   c pháp  uật. 

V  các  ẽ t ên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ  iểm   khoản 1 Điều    ;  iểm e khoản 1 Điều     của Bộ  uật tố 

t ng h nh s ;  

Chấp nhận kháng cáo của các  ị cáo T ần Thị D, Nguyễn Thị B  H, s a 

 ản án sơ thẩm số 1 2 2 2  H - T ngày 14 6 2 2  của Tòa án nhân dân huyện 

Hóc M n, Thành phố Hồ Chí Minh. 

1. Căn cứ  iểm   khoản 2 Điều  21;  iểm s,   khoản 1, khoản 2 Điều  1; 

Điều   ; Điều 6  của Bộ  uật h nh s  năm 2 1 , s a  ổi,  ổ sung năm 2 1     

phạt  ị cáo T ần Thị D    ( a) năm tù về tội “Đánh  ạc”, nhưng cho hư ng án 

t eo, thời gian th  thách  à    (năm) năm kể từ ngày tuyên án ph c thẩm. 

Giao  ị cáo T ần Thị D cho Ủy  an nhân dân phường T, Quận A, Thành 

phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo d c t ong thời gian th  thách. T ong thời gian 

th  thách nếu  ị cáo thay  ổi nơi cư t   th   ược th c hiện theo Điều 92 Luật 

Thi hành án h nh s .  

T ong thời gian th  thách, nếu  ị cáo T ần Thị D cố ý vi phạm nghĩa v  

theo Luật Thi hành án h nh s   2  ần t    ên, th  tòa án có thể quyết  ịnh  uộc  ị 

cáo phải chấp hành h nh phạt tù của  ản án  ã cho hư ng án t eo. 

2. Căn cứ  iểm   khoản 2 Điều  21;  iểm s khoản 1, khoản 2 Điều  1; 

Điều   ; Điều 6  của Bộ  uật h nh s  năm 2 1 , s a  ổi,  ổ sung năm 2 1     

phạt  ị cáo Nguyễn Thị B  H    ( a) năm tù về tội “Đánh  ạc”, nhưng cho 

hư ng án t eo, thời gian th  thách  à    (năm) năm kể từ ngày tuyên án ph c 

thẩm. 

Giao  ị cáo Nguyễn Thị B  H cho Ủy  an nhân dân  ã T, huyện T, tỉnh 

Đồng Tháp giám sát, giáo d c t ong thời gian th  thách. T ong thời gian th  

thách nếu  ị cáo thay  ổi nơi cư t   th   ược th c hiện theo Điều 92 Luật Thi 

hành án h nh s .  

T ong thời gian th  thách, nếu  ị cáo Nguyễn Thị B  H cố ý vi phạm 

nghĩa v  theo Luật Thi hành án h nh s   2  ần t    ên, th  tòa án có thể quyết 

 ịnh  uộc  ị cáo phải chấp hành h nh phạt tù của  ản án  ã cho hư ng án t eo. 
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Ghi nhận sau khi   t    sơ thẩm:  ị cáo T ần Thị D  ã nộp  ại số tiền 

 .9  .    ( a t iệu chín t ăm ngh n)  ồng,  ị cáo Nguyễn Thị B  H  ã nộp  ại 

số tiền 21.4  .    (hai mươi mốt t iệu  ốn t ăm tám mươi ngh n)  ồng. (Theo 

 iên  ai thu tạm ứng án phí,  ệ phí Tòa án số AA 2 22    1922 ngày 1    2 2  

và số AA 2 22    19 1 ngày 2    2 2  của C c Thi hành án dân s  Thành phố 

Hồ Chí Minh). 

Căn cứ Điều 1  , khoản 2 Điều 1 6 của Bộ  uật tố t ng h nh s ; Nghị 

quyết số  26 2 16 UBTVQH14 ngày    12 2 16 của Ủy  an thường v  Quốc 

Hội, các  ị cáo T ần Thị D, Nguyễn Thị B  H kh ng phải chịu án phí h nh s  

ph c thẩm. 

Các quyết  ịnh khác của  ản án sơ thẩm kh ng có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu   c pháp  uật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án ph c thẩm có hiệu   c pháp  uật kể từ ngày tuyên án. 

(Đã giải thích án t eo). 

Nơi nhận: 

- TAND TC; 

- TAND Cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND TP. HCM; 

- VK ND huyện Hóc M n; 

- CC THA huyện Hóc M n; 

- Bị cáo; 

- TAND huyện Hóc M n; 

- C ng an huyện Hóc M n; 

- Phòng PV06-CA TP.HCM; 

- UBND nơi  ị cáo cư t  ; 

-    tư pháp; 

- Luật sư; 

- Lưu, h nh s , hồ sơ     (24) 

 

(1) 

(1) 

(3) 

(1) 

(1) 

(2) 

(2) 

(1) 

(1) 

(3) 

(1) 

(1) 

(4) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Nguyễn 

 


